PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
Môn TOÁN lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):


a)  25.19 + 25.81 – 2016


b)  9 + 82 : (79 – 7.32) – 20170 

c)  15 + (–8) + (–15) + 12016 

d)  (–120) + 1512 + (–30(.4
Bài 2 (2 điểm). Tìm x biết:


a)  62.x – 2000 = 16



b)  |x| – 11 = 20160

c)  10x+2 – 545 = 455
Bài 3 (3 điểm).

a) Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên n sao cho n thuộc ƯC(30; 12; 2016). Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.


b) Hãy chứng tỏ số 2016201720162017 là hợp số.

c) Ba xe chở nguyên liệu cho một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút thì được một chuyến, xe thứ hai 30 phút và xe thứ ba mất 40 phút một chuyến. Lúc đầu ba xe cùng khởi hành, hỏi mỗi xe sau đó phải đi bao nhiêu chuyến thì ba xe mới về cùng một lúc ?
Bài 4 (2 điểm).


Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm C sao cho OA = OC = 1cm. Trên tia OA lấy điểm B sao cho OB = 2cm, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OD = 2OB.


a)  Trong năm điểm A, B, C, D, O, điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng có hai đầu mút là hai trong các điểm còn lại.

b)  Tính độ dài các đoạn thẳng AC, BD.

c)  Gọi I là trung điểm của thẳng OD. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng IB hay không ?
 Hết

ĐÁP ÁN TOÁN 6
Bài 1 (3 điểm).
a)
25.19 + 25.81 – 2016 = 25.(19 + 81) – 2016 = 25.100 – 2016 
0,25 x 2


tính đúng kết quả là 484 
0,25

b)
Tính đúng 79 – 7.32 = 16 
0,25


tính đúng 82 : 16 = 4 
0,25


tính đúng kết quả là 12 
0,25

c)
Tính đúng 15 + (–15) = 0  
0,25


12016 = 1 
0,25


tính đúng kết quả là –7
0,25

d)
Tính đúng (–30(.4 = 120  
0,25


(–120) + 120 = 0 
0,25


tính đúng kết quả là 1512
0,25

Bài 2 (2 điểm).
a)
36.x – 2000 = 16
0,25


36.x = 2016 
0,25


x = 2016 : 36 


x = 56 
0,25

b)
|x| = 12 
0,25


x = 12 hoặc x = –12 
0,25 x 2
c)
10x+2 = 1000 
0,25


10x+2 = 103

x = 1 
0,25

Bài 3 (3 điểm).
a)
Phân tích các số 30; 12; 2016 ra thừa số nguyên tố
0,25 x 3

Tìm đúng ƯCLN(30;12;2016) = 6
0,25

Tìm đúng A = {1; 2; 3; 6}
0,50
b)
2016201720162017 = 2016201700000000 + 20162017


2016201700000000 và 20162017 chia hết cho 20162017


 nên 2016201720162017 là hợp số
0,50
c)
Nhận xét thời gian để ba xe sau đó về cùng một lúc là BCNN(20, 30, 40)
0,25

Phân tích các số 20, 30, 40 thành thừa số nguyên tố
0,25

Tính đúng BCNN(20, 30, 40) = 120
0,25

Xe thứ nhất đi 6 chuyến, xe thứ hai đi 4 chuyến, xe thứ ba đi 3 chuyến 
0,25
Bài 6 (2 điểm).
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0,25

a)
O là trung điểm của đoạn thẳng AC
0,25


A là trung điểm của đoạn thẳng OB
0,25


C là trung điểm của đoạn thẳng BD
0,25

b)
Tính đúng  AC = 2cm
0,25


Tính đúng  BD = 6cm
0,25

c)
Điểm O là trung điểm của IB
0,25


vì O nằm giữa hai điểm I, B và IO = IB = 2cm
0,25

Lưu ý:
- Bài hình học nếu không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không tính điểm cả câu.
- Trường hợp học sinh giải đúng trong phạm vi kiến thức đã học và trình bày cách khác, giáo viên vẫn cho đủ điểm.
BẢN CHÍNH








